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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 

 

Số:754/TB-TTYT 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Móng Cái, ngày 24  tháng 06  năm 2024 

 THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm: Gói 

thầu Trang thiết bị, công cụ,  dụng cụ phục vụ cho các hoạt động chuơng  

trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024. 

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Móng Cái. 

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-TTYT ngày 03/5/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Móng 

Cái về việc Về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa 

chữa tài sản công tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ 

phục vụ các hoạt động chuơng trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024 tại 17 xã phường 

trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái như sau (chi tiết phụ lục đính kèm). 

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu 

trên báo giá và cung cấp thông tin như sau: 

1/ Tên hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất, thông số kỹ thuật; 

2/ Giá cụ thể của từng loại trang thiết bị (giá hàng hóa là giá hàng mới 100% đã bao 

gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại 17 Trạm Y tế xã, phường, Khoa KSBT-

YTCC-ATTP- Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái). 

3/ Cung cấp hợp đồng tương tự và giấy phép kinh doanh của đơn vị. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 24/6/2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 03/7/2024. 

Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file Scan 

bảng báo giá qua Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn). 

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Kiểm soát bệnh tật – Y tế công cộng – An toàn thực phẩm 

- Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (Địa chỉ: Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh.); Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn  

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Sở Y tế (để đăng tải); 

- Phòng KH-NV (để đăng tải); 

- Lưu VT: 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Thủy 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ  

(Kèm thông báo mời báo giá số:754/TB-TTYT ngày 24/6/2024  

của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)  

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Cấu hình và Thông số kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị tính 
Số lượng 

1 Phích vắc xin 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: Phích vắc xin: 01 Cái 

Thông số kỹ thuật:  

- Phích vắc xin chất liệu nhựa PU hoặc tương đương 

- Dung tích ≥ 2 lít 

Cái 18 

2 Bình tích lạnh 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: Bình tích lạnh: 01 Cái 

Thông số kỹ thuật:  

- Bình tích lạnh chất liệu nhựa, dùng được nhiều lần 

- Thể tích ≥0,3 lít  (±10%) 

Cái 140 

3 
Chỉ thị đông 

băng 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: Chỉ thị đông băng: 01 Cái 

Thông số kỹ thuật:  

- Phạm vi ứng dụng: Vận chuyển và bảo quản vắc xin, 

thuốc, dược phẩm, mẫu phẩm... vv 

- Kích thước bên ngoài  khoảng: 49 x 30 x 10,5 mm 

(±10%) 

- Trọng lượng: ≤12 g (±10%) 

- Điều kiện bảo quản (chưa kích hoạt): +4°C đến +50°C 

- Nhiệt độ hoạt động: –20°C đến +55°C 

Cái  20 

4 

Nhiệt kế theo 

dõi nhiệt độ tủ 

lạnh  

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: Nhiệt kế tử lạnh: 01 Cái 

Thông số kỹ thuật: Nhiệt kế thủy ngân  

- Nhiệt độ đo: Khoảng đo: -30 độ C đến 40 độ C 

- Độ chính xác: 

    ± 2 độ C (trong khoảng đo 0 độ C) 

    ± 3 độ C (dưới 1 độ C) 

- Khoảng chia: 1 độ C 

- Nhiệt độ bảo quản: -30 độ C đến 60 độ C. 

Cái 38 
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5 
Máy đo huyết 

áp điện tử 

Yêu cầu chung: 
- Hàng mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100% 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Cấu hình yêu cầu, tối thiểu gồm: 
- Máy chính: 01 cái 

- Bao đo cỡ tiêu chuẩn: 01 cái 

- Pin: tối thiểu 02 viên 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 
- Phương pháp đo: Đo dao động,  

- Tầm đo: Huyết áp SYS (tâm thu): 60 – 280 

mmHg 

- Huyết áp DIA (tâm trương): 40- 200 mmHg 

- Nhịp tim: 40 – ≥199 nhịp/phút 

- Áp suất túi hơi hiển thị: 0 - ≥299 mmHg 

- Độ phân giải: ≤1 mmHg 

- Độ chính xác tĩnh: Áp suất cho phép trong khoảng 

≤±3 mmHg 

- Độ chính xác nhịp tim: ≤±5% giá trị đọc 

Cái 17 

6 
Cân đo sức 

khỏe điện tử 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

 - Pin: 02 viên 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 
• Phạm vi đo: 0-150 kg 

• Mặt kính nhựa nhựa PC trong suốt 

• Màn hình cân sức khỏe hiển thị LCD hiển thị rõ ràng, dễ 

đọc 

Cái 17 

7 
Cân đồng hồ 

(30Kg) 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

Thông số kỹ thuật cơ bản: 
Phạm vi đo:1kg-30kg. Giá trị độ chia: 100g. Sai số: Tối 

thiểu ±50g, - tối đa ±150g 

Chất liệu: vỏ sắt sơn tĩnh điện. Đĩa sắt phẳng vuông: 

(250x250x2)mm gập 4 cạnh xung 

quanh. 

Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt 

Mặt số nhựa ABS: in lụa 

Cái 34 
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8 
Cân lòng máng 

trẻ em (20Kg) 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100%. 

Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

-Chất liệu : Mặt số nhựa ABS trắng tuyết  

-Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. 

-Mặt kính nhựa PC trong suốt 

-Phạm vi đo: 500g – 20kg 

Cái 34 

9 
Thước đo chiều 

cao đứng 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: 
- Thước đo chiều cáo đứng: 01 cái 

Thông số kỹ thuật cơ bản: Dải đo từ 100 - 180 cm 

(±10%); Độ phân chia nhỏ nhất 1 mm Thiết kế phù hợp 

cho trẻ > 36 tháng tuổi trở lên, thước đo là tấm gỗ, gắn 

vào tường, phần chân cố định, phía trên có thể trượt để 

định vị chiều cao trẻ. 

Cái 34 

10 
Thước đo chiều 

cao nằm 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: 
- Thước đo chiều cao nằm: 01 cái 

Thông số kỹ thuật cơ bản: Dải đo ≥10- 100 cm; độ phân 

chia nhỏ nhất: 1 mm; Kích thước khoảng 1110 x120 x 330 

mm ( DxCxR) ±10%. Thiết kế phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ 

dưới 24 tháng tuổi: Thước đo thiết kế là tấm đo chiều cao 

, không gây kích ứng da trẻ, bề mặt phẳng; Phần đầu tấm 

đo được cố định, phần chân có thể trượt để định vị chiều 

cao trẻ. 

Cái 34 

11 Máy phun ULV 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: 

+ 01 Máy chính 

+ 01 Tấm đệm lưng 

+ 01 Tuornervis dẹp 

+ 01 Khóa mở Bougie 

+ 02 Cuốn tài liêu hướng dẫn sử dụng (T. Anh + T. Việt) 

- Bộ đầu phun sương (ULV): 01chiếc 

Thông số kỹ thuật: 

- Loại động cơ xăng 2 thì 

- Dung tích xi lanh : 56,5CC 

- Nhiên liệu: Xăng pha nhớt 

- Công suất động cơ: 2,6KW 

- Trọng lượng khoảng: 11.1kg 

- Dòng thổi tối đa : 1060 m3/s 

- Vận tốc gió : 101 m /S 

- Tốc độ phun : 0,15 - 03 lít / phút 

- Dung tích bình hóa chất: 13 lít 

- Bình nhiên liệu : 1,5 lít 

- Tỷ lệ pha nhớt 2%-3% 

- Khoảng cách phun ngan tối đa: 12 m 

Chiếc 1 



5 

 

- Van điều chỉnh lượng hóa chất phun từ 1 - 6 cho phép 

phun sương hạt nhỏ cũng như phun ở công suất lớn 

12 

Máy phun 

thuốc phòng 

chống dịch 

Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 

100% 

Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 chiếc 

- Vòi phun + 1 kẹp ống + 2 cổ dê + 2 ốc: 01 bộ 

- Bộ định hướng hạt phun ( 03 cái )01 bộ 

- Tấm đệm lưng: 01 chiế 

- Tuornervis dẹp: 01 chiếc 

- Khóa mở Bougie: 01 chiếc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật 

- Động cơ: 56.5 cc. 

- Công suất động cơ: 2,5kW/3,4 hp 

- Trọng lượng: 11,0kg 

- Bình nhiên liệu: 1.5 lít 

- Dòng thổi tối đa: 1060m3/giờ. 

- Vận tốc gió: 101m/ giây. 

- Dung tích bình chứa thuốc: 14 lít. 

- Tốc độ phun: 0.15 – 3.0 lít/ phút. 

- Động cơ 2 thì, 

- Nhiên liệu: Xăng pha nhớt 

Chiếc 1 

 Tổng cộng 12 khoản   
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh 

Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

Đơn vị báo giá:..........................................................................................  

Địa chỉ:.................................................................. .......................................  

Mã số thuế:...................................................................................................  

Điện thoại:....................................................................................................  

Căn cứ Thư mời chào giá số 650/TB-TTYT ngày 06/6/2024 của Trung tâm Y tế thành 
phố Móng Cái Về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua 
sắm: Gói thầu Trang thiết bị, công cụ,  dụng cụ phục vụ cho các hoạt động chuơng trình mục 
tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.  

Đơn vị chúng tôi xin báo giá, cụ thể như sau:  

STT  Tên hàng hóa  Thông số kỹ thuật/ Mô tả  Đơn vị tính  
Số 

lượng  
Đơn 

giá  
Thành 

tiền  

1         

2         

3         

...       

Cộng:            

Thuế GTGT            

Tổng cộng            

Bằng chữ:  ……………………. 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển bàn giao tại 17 Trạm y tế và Trung tâm 

Y tế thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

………., ngày   tháng   năm 2024  

           ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

( Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)  
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